
 

BÁO CÁO  

Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

Ban Chỉđạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, báo cáo nhanh tình 

hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đến 17h00’ ngày 07/10/2021, như sau: 

1. Tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 28/5 đến 

07/10/2021 

Từ ngày 28/5 đến ngày 17h ngày 07/10/2021, toàn tỉnh phát hiện 642 ca nhiễm 

SARS-CoV-2 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong ngày ghi nhận 49 

trường hợp dương tính, trong đó có 42 F0 và 07 trường hợp tái dương tính là những 

người từ vùng dịch trở về địa phương đã thực hiện cách ly tập trung; tại địa phương 

có 01 trường hợp F1 dương tính đã cách ly (Đức Cơ: 02 trường hợp; Chư Pưh: 05 

trường hợp, Phú thiện: 17 trường hợp, Pleiku: 03 trường hợp, Chư Prông: 08 trường 

hợp, Ia Grai: 05 trường hợp, Chư Păh: 01 trường hợp, Chư Sê: 05 trường hợp, Mang 

Yang: 01 trường hợp, Đăk Đoa: 01 trường hợp,  Krông Pa: 01 trường hợp). Ra viện 

09 trường hợp. Đến thời điểm báo cáo có 387 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, có 03 

trường hợp tử vong, hiện còn 252 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã 

chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và bệnh 

phổi, Bệnh viện YDCT-PHCN tỉnh và TTYT huyện Ia Pa và TTYT các huyện, thị xã 

(Kể cả 132 trường hợp tái dương tính). 

1.1. Công tác điều tra xác minh F1, F2  

a) Công tác điều tra xác minh F1: Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh không ghi nhận trường hợp F1. Tổng số truy vết F1 đến thời điểm báo cáo: 

2.155 người có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2. 

b) Thông tin về F2: Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh không ghi 

nhận trường hợp F2. Tích lũy truy vết F2: 11.592 người.  

1.2. Ngƣời đi từ vùng dịch về 

* Trong ngày có 102 trường hợp đi từ vùng dịch về đều cách ly tại nhà, cụ thể: 

Huyện Mang Yang: 02 người, Ayun Pa: 05 người, Chư Prông: 31 người, Chư Păh: 

04 người, Ia Grai: 01 người, Đăk Pơ: 03 người, Đức Cơ: 15 người, Pleiku: 41 người. 

Đến thời điểm báo cáo 34.168 trường hợp đi từ vùng dịch cách ly tại nhà. 

 * Trong ngày có 367 trường hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày, cụ thể: Kông 

Chro: 05 người, Đăk Pơ: 02 người, Mang Yang: 09 người, Kbang: 09 người, Ayun 

Pa: 01 người, Chư Pưh: 100 người, Chư Sê: 04 người, Chư Păh: 26 người, Ia Grai: 

02 người, Chư Prông: 85 người, Pleiku: 133 người. Đến thời điểm báo cáo có 32.570 

trường hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày. Hiện còn: 1.598 trường hợp tiếp tục cách 

ly tại nhà. 

1.3. Công tác theo dõi ngƣời tại khu cách ly y tế tập trung 

- Trong ngày 51 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, cách ly 

2.290 trường hợp (06 người tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên/binh đoàn 15 

huyện Đức Cơ, 11 người tại Trường DTNT tỉnh Gia Lai, 01 người tại Trường Cao 

đẳng Gia Lai (cơ sở 2), 67 người tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, 07 người tại 
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TTHL Ban chỉ huy quân sự thị xã An Khê, 30 người tại Trường DTNT thị xã An 

Khê, 04 người tại Ban chỉ huy quân sự thị xã Ayun Pa, 11 người tại Trường DTNT 

thị xã Ayun Pa, 43 người tại Trường Cao đẳng nghề chi nhánh Ayun Pa, 12 người tại 

Trường DTNT huyện Krông Pa, 01 người tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện 

Krông Pa (cũ), 37 người tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pa (mới), 

303 người tại Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa, 26 người tại Trung tâm 

GDTX huyện Chư Prông, 139 người tại Trường THPT Trần Phú huyện Chư Prông, 

58 người tại Trường DTNT huyện Mang Yang, 32 người tại Trường PTTH Trường 

Chinh huyện Chư Sê, 07 người tại Trường DTNT huyện Chư Pưh, 132 người tại 

Trường PTTH Nguyễn Thái Học, Chư Pưh, 225 người tại Trường THCS A Ma 

Trang Long, huyện Chư Pưh, 42 người tại Trường DTNT huyện Đức Cơ, 119 người 

tại Trường PTTH Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ, 13 người tại Trường DTNT huyện 

Kong Chro, 113 người tại Trường Nguyễn Tất Thành huyện Ia Pa, 74 người tại 

Trường TH Phạm Hồng Thái, huyện Ia Pa, 84 người tại Trường DTNT huyện Phú 

Thiện, 228 người tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, 104 người tại 

Trường PTTH Lê Hồng Phong, huyện Đăk Đoa, 48 người tại Trường DTNT huyện 

Chư Păh, 80 người tại Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh, 44 người tại 

Trường DTNT huyện Ia Grai, 37 người tại Trường Huỳnh Thúc Kháng, Ia Grai, 103 

người tại Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang, 49 người tại Trường DTNT 

huyện Đăk Pơ). 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã làm giấy xác nhận y tế khôngdương 

tính SARS - CoV - 2 cho 91 người để được trở về địa phương sau thời gian cách ly. 

* Ngày 07/10/2021, có 30 công dân đã đủ điều kiện và thời gian hoàn thành cách 

ly (có phụ lục kèm theo). 

Ngày 07/10/2021, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có 11.474 người đang được cách ly 

tập trung. 

+ Trung tâm huấn luyện dự bị động viên/binh đoàn 15 huyện Đức Cơ: 275 

người. 

+ Trường nghề 21/BĐ15: 310 người. 

+ Trung tâm BDKTQPAN/eBB991: 378 người. 

+ Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai: 427 người. 

+ Trường DTNT tỉnh: 415 người. 

+ Tiểu đoàn 30/QĐ 3: 294 người.  

+ Lữ đoàn 234/QĐ 3: 266 người.  

+ Trung đoàn 64/QĐ 3: 254 người.  

+ Trung đoàn 54/QĐ 4: 257 người. 

+ Lữ đoàn 7/QĐ 3: 250 người. 

+ TTHL/Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku: 171 người. 

+ Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở 2): 205 người.  

+ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai: 86 người. 

+ TTHL Ban chỉ huy quân sự thị xã An Khê: 91 người. 

+ Trường DTNT thị xã An Khê: 356 người. 

+ Ban chỉ huy quân sự thị xã Ayun Pa: 100 người. 

+ Trường DTNT thị xã Ayun Pa: 96 người. 

+ Trường Cao đẳng nghề chi nhánh Ayun Pa: 43 người. 
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+ Trường DTNT huyện Krông Pa: 303 người.  

+ Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pa (cũ): 170 người.  

+ Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pa (mới): 241 người.  

+ Trường THPY Chu Văn An, huyện Krong Pa: 303 người. 

+ Thao trường Jit Tú/ Ban chỉ huy huyện Chư Prông: 121 người. 

+ Trường DTNT huyện Chư Prông: 213 người.  

+ Trung tâm GDTX huyện Chư Prông: 146 người. 

+ Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông: 139 người. 

+ Trường DTNT huyện Mang Yang: 408 người.  

+ Trường DTNT huyện Chư Sê: 367 người.  

+ Ban chỉ huy quân sự huyện Chư Sê: 99 người.  

+ Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê: 272 người. 

+ Trường DTNT huyện Chư Pưh: 517 người.  

+ Trường THPT Nguyễn Thái học, huyện Chư Pưh: 382 người. 

+ Trường THCS A Ma Trang Long, huyện Chư Pưh: 225 người. 

+ Trường DTNT huyện Đức Cơ: 262 người.  

+ Trường PTTH Tôn Đức Thắng, huyện Đức Cơ: 199 người. 

+ Trường DTNT huyện Kong Chro: 43 người.  

+ Trường DTNT huyện Ia Pa: 375 người.  

+ Trường Nguyễn Tất Thành, huyện Ia Pa: 141 người. 

+ Trường TH Phạm Hồng Thái, huyện Ia Pa: 74 người. 

+ Trường DTNT huyện Phú Thiện: 430 người.  

+ Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện: 228 người. 

+ Trường DTNT huyện Đăk Đoa: 159 người.  

+ Trường PTTH Lê Hồng Phong, huyện Đăk Đoa: 104 người. 

+ Trường DTNT huyện Chư Păh: 216 người.  

+ Trường PTTH Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh: 80 người. 

+ Trường DTNT huyện Ia Grai: 170 người.  

+ Trường Huỳnh Thúc Khang, Ia Grai: 127 người. 

+ Trường DTNT huyện Kbang: 336 người.  

+ Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Kbang: 103 người. 

+ Trường DTNT huyện Đăk Pơ: 169 người. 

1.4. Cách ly tập trung tại khách sạn 

1.4.1. Cách ly tập trung tại khách sạn Tre Xanh 

Trong ngày 07/10/2021, tiếp nhận 13 người vào cách ly, kết thúc cách ly 06 

người. Đến thời điểm báo cáo có 149 người thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn, 

do người cách ly tự nguyện chi trả theo quy định. 

1.4.2. Cách ly tập trung khách sạn Pleiku 

Trong ngày, tiếp nhận 01 người vào cách ly, kết thúc cách ly 02 người. Đến 

thời điểm báo cáo có 64 người đang thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn. 

1.4.3. Cách ly tập trung tại Nhà khách Công Đoàn 

Trong ngày, tiếp nhận 03 người cách ly, kết thúc cách ly 04 người. Đến thời 

điểm báo cáo có tổng 99 người đang cách ly tại nhà khách, là các cán bộ tham gia 

công tác phòng chống dịch trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ đổi tua. 

1.4.4. Cách ly tập trung tại khách sạn Mê Kông 
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Trong ngày, tiếp nhận 14 người cách ly, kết thúc cách ly không. Đến thời điểm 

báo cáo 44 người cách ly. 

1.5. Cách ly tập trung tại các cơ sở y tế 
Ngày 07/10/2021, các cơ sở y tế tiếp nhận tiếp nhận 49 bệnh nhân cách ly điều 

trị, trong đó có 42 bệnh nhân F0 (41 F0 từ vùng dịch về và 01 trường hợp của tỉnh) 

và 07 trường hợp tái dương tính là những trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương 

đang thực hiện cách ly tập trung. Ra viện 09 trường hợp. Đến thời điểm báo cáo còn 

258 trường hợp gồm: Có 252 bệnh nhân F0, (Bệnh viện dã chiến: 30 người F0, Bệnh 

viện 331: 22 người F0, Bệnh viện Lao và bệnh phổi: 51 người F0, Bệnh viện 

YDCT-PHCN: 71 người F0, TTYT Ia Pa 41 người F0, khoa nhiệt đới Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh: 08 người F0), (Trung tâm Y tế huyện Krông Pa: 09 người F0 tái dương 

tính, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê: 04 người F0 tái dương tính, Trung tâm Y tế thị 

xã Ayun pa: 04 người F0 tái dương tính, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: 02 người 

F0 tái dương tính, Trung tâm Y tế huyện Đăk Đoa: 01 người F0 tái dương tính, 

Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện: 06 người F0 tái dương tính, Trung tâm Y tế huyện 

Ia Grai: 01 người F0 tái dương tính, Trung tâm Y tế huyện Kbang: 02 người F0 tái 

dương tính); Trung tâm Y tế thị xã An Khê: 01 người, Bệnh viện Nhi: 01 người, 

Trung tâm Y tế huyện Chư Păh: 04 người F1. 

Stt Tên Bệnh viện Số BN 

Kết quả xét nghiệm 

Dương 

tính 

Âm tính 

lần 1 

Âm tính 

lần 2 

Âm tính 

lần 3 

Âm tính 

lần 4 

1 BVD chiến 30 18 2 0 3 7 

2 Bệnh viện 331 22 19 0 0 2 1 

3 Bệnh viện Lao và bệnh phổi 51 30 3 3 9 6 

4 Bệnh viện YDCT-PHCN 71 42 10 7 4 8 

5 TTYT Ia Pa 41 32 5 0 1 3 

6 BV ĐK tỉnh  (Khoa nhiệt đới) 8 1 1 2 1 
3 

 

7 TTYT huyện Krông Pa 9 2 0 1 2 4 

8 TTYT huyện Chư Sê 4 0 1 0 2 1 

9 TTYT tx Ayun Pa 4 0 1 2 1 

 
10 TTYT huyện Đức Cơ 2 0 

 
1 0 

1 

11 TTYT huyện Đăk Đoa 1 1 
   

 
12 TTYT huyện Phú Thiện 6 2 1 1 1 

1 

 

13 TTYT huyện Ia Grai 1  1   
 

14 TTYT huyện Kbang 2 0 1 0 1 
 

Tổng Bn còn lại 252 147 26 16 28 
 

35 
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Công tác lấy mẫu xét nghiệm 

- Số mẫu lấy xét nghiệm trong ngày: 1817 mẫu bệnh phẩm (4701 người) để xét 

nghiệm chẩn đoán trong đó F1: 101 mẫu (101 người), F2 và khác lấy mẫu gộp:825 

mẫu  (3709 người), khu cách ly: 891 mẫu (891 người) 

- Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 07/10/2021, tổng số mẫu được lấy: 67.626 mẫu 

(195.306 người). 

-  Số mẫu đã lấy mẫu xét nghiệm: 67.626 mẫu (195.306 người). Trong đó:   

+ Đối tượng F1: 12.124 mẫu (mẫu đơn) 

+ Đối tượng F2 và khác: 18897 mẫu. 

+ Mẫu gộp: 36.605mẫu (164.285người) 

- Số mẫu đã có kết quả xét nghiệm: 67.056 mẫu (194.228 người). Trong đó:   

+ Dương tính: 3.495 mẫu (649 người) 

+ Âm tính: 63.561 mẫu (193.602 người) 

- Số mẫu đang chờ kết quả: 570 mẫu (1078 người). Trong đó:   

+ Đối tượng F0: 00 mẫu. 

+ Đối tượng F1: 27mẫu 

+ Đối tượng F2 và khác: 391 mẫu (391 người). 

+ Mẫu gộp: 152 mẫu (660 người). 

3. Tình hình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Trong ngày 07/9/2021, các đơn vị Y tế không triển khai tiêm vắc xin Prizer 

với 78 liều, luỹ kế 3.034 liều/3.510 tỷ lệ 86,44%. 

- Trong ngày 07/9/2021, các đơn vị Y tế triển khai tiêm vắc xin Prizer do Viện 

Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cấp đợt 42 với 1.497 liều, luỹ kế 3.947/11.700 tỷ lệ 

33,74% (Có phụ lục kèm theo). 

- Trong ngày 07/9/2021, các đơn vị Y tế không triển khai tiêm vắc xin 

Verocell cho các chuyên gia nước ngoài với 63 liều/192 người tỷ lệ 32,81%. 

Tổng số vắc xin đã nhận 221.052 liều (Moderna: 57.820 liều, Pfizer:26.730 

liều, AstraZeneca: 136.310 liều, Verocell:192 liều. Đã tiêm 199.379 người, tỷ lệ: 

90,20%. Đang triển khai tiêm các đợt tiếp theo. 

Sở y tế đang tham mưu BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh xây dựng Kế hoạch 

tiếp nhận, phân bổ, sử dụng vắc xin Verocell với 200.000 liều do viện vệ sinh dịch tễ 

Tây Nguyên cấp. 

4. Công tác báo cáo, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch của các sở, Ban ngành và các địa phƣơng trên địa bàn tỉnh 

Trong ngày, đến thời điểm báo cáo có 19 cơ quan, đơn vị, các địa phương trên 

địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo, triển khai công tác phòng, chống dịch (có phụ lục 

đính kèm). 

5. Tổng hợp số liệu tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ của 

tỉnh 

Trong ngày 07/10/2021:  kiểm tra 1392 phương tiện, trong đó xe khách: 01 Xe 

tải: 1241 chiếc, xe con: 73 chiếc, Mô tô, xe gắn máy 77 chiếc, Đo thân nhiệt: 2144 

người, Khai báo y tế 2366 người, có yếu tố dịch tễ 142 người, Phun khử khuẩn 308 

phương tiện. Tổng số T/H đưa đi cách ly tập trung 89 người (Chưa có số liệu chốt 
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cầu 110). 

6.  Các phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ tạm ngừng hoạt động 

Đến ngày 07/10/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành đã ban hành các Công 

về việc dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa bàn các tỉnh, thành 

phố triển khai thực hiện giản cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg. Đến thời điểm báo 

cáo có 57 tỉnh, thành phố tạm ngừnghoạt động (Có phụ lục kèm theo). Dừng hoạt 

động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa bàn.Trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì các 

chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Y tế (Để báo cáo); 

- BTV Tỉnh uỷ (Để báo cáo); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Để báo cáo); 

- TTr Hội đồng nhân dân tỉnh (Để báo cáo); 

- UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- UBMT TQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Viện VSDT Tây Nguyên; 

- BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (Để theo dõi); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

TM. BAN THƢỜNG TRỰC 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 



Phụ lục 

Danh sách trƣờng hợp F2 và ngƣời từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh trở về địa 

phƣơng đang thực hiện cách ly tại nhà 

STT Huyện, thị xã, thành phố 

Cách ly tại nhà 

Số ca F2 Ngƣời từ vùng dịch về 

01 Thị xã An Khê 81 1702 

02 Thị xã Ayun Pa 124 802 

03 Huyện Chư Păh 13 1200 

04 Huyện Chư Prông 141 2725 

05 Huyện Chư Pưh 94 2277 

06 Huyện Chư Sê 922 2580 

07 Huyện Đức Cơ 11 1529 

08 Huyện Đăk Đoa 77 1816 

09 Huyện Đăk Pơ 14 1512 

10 Huyện Ia Grai 447 973 

11 Huyện Ia Pa 48 536 

12 Huyện Kbang 210 1616 

13 Huyện Kông Chro 178 799 

14 Huyện Krông Pa 930 557 

15 Huyện Mang Yang 36 351 

16 Huyện Phú Thiện 332 1.550 

17 Thành phố Pleiku 7862 10.458 

Tổng số 11.592 34.168 
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I. CLTT Tại các khu cách ly tập trung: 

Stt Khu  cách ly tập trung  Số lƣợng 

1 Trung tâm BDKTQPAN/eBB991 03 công dân 

2 Trung tâm huấn luyện dự bị động viên/binh đoàn 15 01 công dân 

3 TTHL Ban chỉ huy quân sự thị xã An Khê  14 công dân 

  Tổng  18 công dân  

II. CLTT tại khách sạn: 

Stt Khu  cách ly tập trung 

 

Số lƣợng 

1 Khách sạn Tre Xanh 06 công dân 

2 Khách sạn Pleiku 02 công dân 

3 Nhà khách công Đoàn 04 công dân 

 Tổng  12 công dân 
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Phụ lục 

Danh sách các đơn vị ban hành các văn bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Trong ngày 07/10/2020, Sở Y tế đã nhận qua Văn bản điều hành 

 

Stt Cơ quan ban hành 
Văn bản đến 

Trích yếu nội dung 
Số Ngày  

1 
UBND HUYỆN PHÚ 

THIỆN 
439/KH-BCĐ   06/10/2021  

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế 

đối với công dân vùng dịch về, tiếp tục 

gần với người nhiễm COVID-19 tại 

Trường THCS Dân tộc nội trú và TT 

Chính trị huyện, TT GDNN - GDTX 

huyện 

2 
UBND HUYỆN CHƢ 

PĂH 

2524/QĐ-

UBND 
 06/10/2021  Quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động 

330/BC-UBND  06/10/2021 
Báo cáo nhanh về phòng, chống dịch ngày 

06/10/2021 

3 
UBND HUYỆN PHÚ 

THIỆN 

1026/QĐ-

UBND   
06/10/2021 

Quyết định Thành lập đội cách ly phòng, 

chống dịch COVID-19 tại TT Chính trị 

huyện, TT GDNN - GDTX huyện 

1027/QĐ-

UBND 
06/10/2021 

Quyết định Thành lập đội cách ly phòng, 

chống dịch COVID-19 tại Trường THCS 

DTNT huyện phú thiện 

4 
SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN 

694/BC-

SNNPTNT 
06/10/2021 

BC: Tình hình sản xuất, thu hoạch và tiêu 

thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai tính 

đến ngày 06/10/2021 

5 
TRUNG TÂM Y TẾ 

TP LEIKU 
369/BC-TTYT 06/10/2021 Báo cáo kết quả xét nghiệm sàng lọc 

6 SỞ TÀI CHÍNH 3217/STC-VP 06/10/2021 
V/v báo cáo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 

7 
HĐND - UBND THỊ 

XÃ - UBND THỊ XÃ 

AYUN PA 

514/BC-BCĐ 06/10/2021 
V/v Công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 ngày 06/10/2021 

8 
VĂN PHÕNG UBND - 

UBND HUYỆN 

MANG YANG 

672/BC-UBND 06/10/2021 

Báo cáo tình hình triển khai công tác 

phòng, chống Covid-19 trên địa bàn ngày 

06.10.2021 

9 
UBND THÀNH PHỐ 

PLEIKU 
945/BC-UBND 06/10/2021 

Tình hình triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 (Tính đến 

16h00’ Ngày 06/10/2021) 

10 
UBND THỊ XÃ 

AN KHÊ 
619/BC-UBND 06/10/2021 

Tình hình triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã 

ngày 06/10/2021 

11 SỞ CÔNG THƢƠNG 354/BC-SCT 06/10/2021 

Báo cáo tình hình sản xuất và lưu thông 

hàng hóa trong điều kiện dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
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12 
UBND HUYỆN  

CHƢ PĂH 
537/BC-UBND 06/10/2021 Báo cáo nghị quyết 68 ngày 6/10 

13 
BAN QUẢN LÝ KHU  

KINH TẾ 

881/BQLKKT-

QLDN 
07/10/2021 

Triển khai CV 447, 456 của BCĐ; 1368 

của UBND tỉnh 

14 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ 

 MÔI TRƢỜNG 

4180/STNMT-

QHDD 
07/10/2021 

Tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh dự án 

đầu tư xây dựng Nhà máy tách, phân loại, 

đóng gói, bảo quản hoa quả tươi xuất khẩu 

tại thành phố Pleiku của Công ty cổ phần 

Nafoods Tây Nguyên (lần 3) 

15 
UBND HUYỆN 

 IA GRAI 
816/BC-UBND 07/10/2021 

Báo cáo tình hình phòng, chống dịch 

Covid -19 sáng ngày 7/10/2021 

16 
HĐND VÀ UBND  

HUYỆN CHƢ 

PRÔNG 

925/BC-UBND 07/10/2021 

Tình hình triển khai công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

Chư Prông 

17 
UBND HUYỆN  

ĐAK PƠ 
106/BC-BCĐ 07/10/2021 

Báo cáo tình hình triển khai công tác 

phòng, chống COVID-19 đén ngày 

06/10/2021 

18 
UBND HUYỆN CHƢ 

PƢH 
236/BC-BCĐ  07/10/2021  

Tình hình triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid-19  

19 TỈNH ĐOÀN GIA LAI 

 404-

KH/TĐTN-

BPT  

 07/10/2021 

Kế hoạch tổ chức chương trình " Tuổi trẻ 

Gia Lai chung sức vượt qua đại dịch 

Covid-19 

 



Phụ lục: Tiêm vắc xin ngày 07/10/2021 

1. Tình hình triển khai tiêm vắc xin Prizer do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cấp đợt 42 
Stt Địa phƣơng Số đối tƣợng tiêm 

chủng 

Số đối tƣợng đƣợc 

tiêm chủng 

Số vắc 

xin 

nhận 

Số vắc 

xin sử 

dụng 

Số vắc 

xin hủy 

Số vắc 

xin còn 

lại 

Số trƣờng hợp 

hoãn tiêm chủng 

Số TH phản ứng 

thông thƣờng 

Số TH tai biến 

nặng 

Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số 

1 Chư Pưh 220 529 220 529 534 534 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Kbang 0 355 0 355 510 360 0 150 0 0 0 0 0 0 

3 Pleiku 557 1523 557 1523 2328 1524 0 804 0 0 0 0 0 0 

4 Phú Thiện 87 245 87 245 588 294 0 294 0 0 0 0 0 0 

5 Kong Chro 

 

0 162 

 

0 162 366 162 0 204 0 0 0 0 0 0 

6 Chư Păh 138 246 138 246 594 246 0 348 0 0 0 0 0 0 

7 Đức Cơ  0 81 0 81 540 84 0 456 0 0 0 0 0 0 

8 Đăk Pơ 0 84 0 84 318 84 0 234 0 0 0 0 0 0 

9 Chư Prong 348 575 348 575 912 582 0 330 0 0 0 0 0 0 

10 Ia Pa 147 147 147 147 426 150 0 276 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 1497 3947 1497 3947 7116 4020 0 3096 0 0 0 0 0 0 
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DANH SÁCH CÁC TUYẾN NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

STT Tỉnh, TP Phạm vi Loại hình Thời gian từ Số văn bản Ghi chú 

1 Bắc Giang Cả tỉnh Dừng VT khách  18/5/2021 943/SGTVT-KHTCVT   

2 Bắc Ninh  Cả tỉnh Dừng VT khách  20/5/2021 962/SGTVT-KHTCVT   

3 Bình Phước  Cả tỉnh Dừng VT khách  30/5/2021 
1809/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

4 Đà Nẵng Cả tỉnh Dừng VT khách  30/5/2021 1090/SGTVT-KHTCVT   

5 TP Hồ Chí Minh cả thành phố Dừng VT khách  31/5/2021 
1091/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

6 Vĩnh Phúc Cả tỉnh Dừng VT khách  4/5/2021 820/SGTVT-KHTCVT   

7 Hà Nam 

Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân 
Dừng VT khách ; Hàng 

hóa 
7/5/2021 868/SGTVT-KHTCVT   

 xã Công Lý, huyện Lý Nhân Dừng VT khách  19/5/2021 959/SGTVT-KHTCVT   

8 Sơn La Xã Nà Bó, huyện Mai Sơn Dừng VT khách  19/5/2021 959/SGTVT-KHTCVT   

9 Hòa Bình 
thành phố Hòa Bình và huyện Yên 

Thủy 
Dừng VT khách  11/5/2021 905/SGTVT-KHTCVT   

10 Thái Bình 

Xã Bình Minh huyện Kiến Xương, Xã 

Hồng Dũng, xã Thụy Quỳnh huyện 

Thái Thụy, xã Tam Quang huyện Vũ 

Thư 

Dừng VT khách  7/5/2021 868/SGTVT-KHTCVT   

11 Hà Tĩnh thành phố Hà Tĩnh Dừng VT khách  8/6/2021 1187/SGTVT-KHTCVT   
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12 Tiền Giang cả tỉnh Dừng VT khách  14/6/2021 
1235/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

13 Nghệ An thành phố Vinh Dừng VT khách  21/6/2021 1292/SGTVT-KHTCVT   

14 Bình Dương cả tỉnh Dừng VT khách  22/6/2021 
1314/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

15 Phú Yên cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 1353/SGTVT-KHTCVT   

16 Bình Thuận cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 1357/SGTVT-KHTCVT   

17 Tây Ninh cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 
1357/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

18 Quảng Ninh cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 1358/SGTVT-KHTCVT   

19 Cần Thơ cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 
1370/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

20 Quảng Ngãi cả tỉnh Dừng VT khách  29/6/2021 1385/SGTVT-KHTCVT   

21 Hải Phòng cả thành phố Dừng VT khách  18/7/2021 1538/SGTVT-KHTCVT   

22 Đồng Tháp cả tỉnh Dừng VT khách  29/6/2021 
1397/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

23 Hưng Yên cả tỉnh Dừng VT khách  29/6/2021 1397/SGTVT-KHTCVT   
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24 Bình Định Xã Hoài Nhơn Dừng VT khách  30/6/2021 1400/SGTVT-KHTCVT   

25 Long An cả tỉnh Dừng VT khách  5/7/2021 
1443/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

26 Khánh Hòa cả tỉnh Dừng VT khách  6/7/2021 1449/SGTVT-KHTCVT   

27 Đồng Nai cả tỉnh Dừng VT khách  9/7/2021 
1473/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

28 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
cả tỉnh Dừng VT khách  9/7/2021 

1473/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

29 Thái Nguyên cả tỉnh Dừng VT khách  12/7/2021 1494/SGTVT-KHTCVT   

30 Trà Vinh cả tỉnh Dừng VT khách  13/7/2021 
1499/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

31 Vĩnh Long cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

32 Bến Tre cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

33 Hậu Giang cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

34 An Giang cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

35 Bạc Liêu cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

36 Sóc Trăng cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

37 Cà Mau cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   
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38 Kiên Giang cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

39 Hà Nội cả thành phố Dừng VT khách  18/7/2021 1538/SGTVT-KHTCVT   

40 Đăk Lăk cả tỉnh Dừng VT khách  18/7/2021 1538/SGTVT-KHTCVT   

41 Quảng Bình cả tỉnh Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT Sở Giao thông, 

vận tải báo cáo 

nhanh để Sở Y tế 

cập nhật, chưa có 

văn bản có số.  

  

  

42 Thái Bình cả tỉnh Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT 

43 Hà Giang  cả tỉnh Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT 

44 Bình Định 
Phường Bình Định, thị xã An Nhơn 

(bao gồm cả bến xe khách An Nhơn)  
Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT 

  

  

45 
Ngừng hoạt động vận tải từ huyện Kbang  đi đến tỉnh Kon 

Tum 
Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT 

46 
Công văn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị dừng các 

chuyến bay từ tỉnh Gia Lai đi Hà Nội và ngược lại 

Dừng vận tải hàng 

không 
25/7/2021 1620/SGTVT-KHTCVT   

47 

Các tỉnh Nghệ 

An, Nam Định và 

Lai Châu  

Cả tỉnh Dừng VT khách  27/7/2021 1647/SGTVT-KHTCVT   

48 Tỉnh Lâm Đồng Cả tỉnh Dừng VT khách  07/8/2021 1731/SGTVT-KHTCVT   

49 Tỉnh Bình Định Cả tỉnh Dừng VT khách  08/8/2021 1732/SGTVT-KHTCVT   
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50 
Tỉnh Thanh Hoá 

và Hải Dương 
Cả tỉnh 

Dừng VT khách  

 

10/8/2021 

 
1763/SGTVT-KHTCVT 

  

  

51 Tỉnh Hà Tĩnh 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng đi/đến địa bàn huyện Cẩm 

Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh Dừng VT khách  

 

12/8/2021 

 
1795/SGTVT-KHTCVT 

 

52 Tỉnh Quang Nam 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng đi/đến địa bàn xã Bình 

Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quang 

Nam 

53 Tỉnh Quang Nam 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng đi/đến địa bàn xã Bình 

Triều, huyện Thăng Bình và thị xã 

Điện Bàn.  Dừng VT khách  

 

16/8/2021 

 
1815/SGTVT-KHTCVT 

 

54 Tỉnh Lạng Sơn 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng đi/đến địa thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

55 Tỉnh Hà Tĩnh 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng từ Gia Lai đến thị xã Hồng 

Lĩnh 

Dừng VT khách  

 

20/8/2021 

 
1853/SGTVT-KHTCVT 

 

56 Tỉnh Phú Thọ 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

bằng xe tuyến cố định từ Gia Lai đến 

tỉnh Phú Thọ và ngược lại 

Dừng VT khách  

 

25/8/2021 

 
1900/SGTVT-KHTCVT 
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57 

Địa bàn TP Pleiku: Hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, xe 

hợp đồng, xe buýt, xe du lịch, xe taxi) vận chuyển không quá 50% sức chứa và không 

quá 10 người/xe, xe từ 05 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa không quá 03 

người (gồm cả lái xe), xe từ 09 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa không 

quá 04 người (gồm cả lái xe); xe taxi hạn chế hoạt động không quá 50% số lượng 

xe/đơn vị. Không đón, trả khách tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn TP Pleiku. 

12h00 ngày 

09/09/2021 
2013/SGTVT-KHTCVT   
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